
STT LỚP NGÀY THI
GIỜ 

THI
MÔN THI THỜI GIAN

1 CĐLH19N03 06/11/2023 07g30 Các dân tộc Việt Nam 60 phút

2 CĐLH19N04 06/11/2023 07g30 Các dân tộc Việt Nam 60 phút

3 CĐLH19N05 06/11/2023 09g00 Các dân tộc Việt Nam 60 phút

4 CĐLH19N06 06/11/2023 09g00 Các dân tộc Việt Nam 60 phút

5 CĐLH19N12 06/11/2023 10g30 Các dân tộc Việt Nam 60 phút

6 CĐLH19N07 06/11/2023 10g30 Các dân tộc Việt Nam 60 phút

7 CĐLH19N08 06/11/2023 13g00 Các dân tộc Việt Nam 60 phút

8 CĐLH19N09 06/11/2023 14g30 Các dân tộc Việt Nam 60 phút

9 CĐLH19N10 06/11/2023 16g00 Các dân tộc Việt Nam 60 phút

10
PĐ_0223_TĐDL

(Nhóm 1)
06/11/2023 13g00 Thi lại Tuyến điểm du lịch Vấn đáp

11
PĐ_0223_TĐDL

(Nhóm 2)
06/11/2023 17g00 Thi lại Tuyến điểm du lịch Vấn đáp

12 CĐLH18N01 07/11/2023 07g30 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

13 CĐLH18N02 07/11/2023 07g30 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

14 CĐLH18N03 07/11/2023 09g00 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

15 CĐLH18N04 07/11/2023 09g00 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

16 CĐLH18N05 07/11/2023 10g30 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

17 CĐLH18N06 07/11/2023 10g30 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

18 CĐLH18N07 07/11/2023 13g00 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút
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19 CĐLH18N08 07/11/2023 14g30 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

20 CĐHD18N14 07/11/2023 18g00 Kỹ năng giao tiếp 35 phút

21 PĐ_0323_AVGT 07/11/2023 17g30 Thi lại Anh văn giao tiếp Vấn đáp

22 CĐLH19N05 08/11/2023 07g30 Tổng quan du lịch 60 phút

23 CĐLH19N06 08/11/2023 07g30 Tổng quan du lịch 60 phút

24 CĐLH19N07 08/11/2023 09g00 Tổng quan du lịch 60 phút

25 CĐLH19N08 08/11/2023 09g00 Tổng quan du lịch 60 phút

26 PĐ_0223_AVCB 08/11/2023 17g00 Thi lại Anh văn cơ bản 60 phút

27 PĐ_0223_CT 08/11/2023 18g00 Thi lại Chính trị 35 phút

28

PĐ_0223_TH(01)_K18

PĐ_0223_TH(02)_K18

PĐ_0223_TH(03)_K18

08/11/2023 18g00 Thi lại tin học 90 phút

29 CĐHD18N01 09/11/2023 07g30 Hoạt náo trong du lịch Thực hành

30 CĐHD18N02 09/11/2023 13g00 Hoạt náo trong du lịch Thực hành

31 CĐHD18N03 09/11/2023 17g30 Hoạt náo trong du lịch Thực hành

32 CĐHD17N01-N08 09/11/2023 07g30 Thi lại Nghiệp vụ vé vận chuyển 60 phút

33 CĐLH18N09 09/11/2023 07g30 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

34 CĐLH18N10 09/11/2023 09g00 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

35 CĐLH18N11 09/11/2023 09g00 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

36 CĐHD19N01 09/11/2023 10g30 Pháp luật 60 phút

37 CĐHD19N02 09/11/2023 10g30 Pháp luật 60 phút

38 CĐHD19N03 09/11/2023 13g00 Pháp luật 60 phút

39 CĐHD19N04 09/11/2023 14g30 Pháp luật 60 phút

40
PĐ_0323_TĐDL(1)

(Nhóm 1)
10/11/2023 13g00 Tuyến điểm du lịch Thực hành



41
PĐ_0323_TĐDL(1)

(Nhóm 2)
10/11/2023 17g30 Tuyến điểm du lịch Thực hành

42 CĐLH17N05 11/11/2023 07g30 Nghiệp vụ hướng dẫn Vấn đáp

43 CĐLH17N06 11/11/2023 13g00 Nghiệp vụ hướng dẫn Vấn đáp

44
CĐHD17N05-N08

CĐHD17N01-N04
11/11/2023 07g30 Thi lại Nghiệp vụ trưởng đoàn Vấn đáp

45 CĐHD18N04 13/11/2023 07g30 Hoạt náo trong du lịch Thực hành

46 CĐHD18N05 13/11/2023 13g00 Hoạt náo trong du lịch Thực hành

47
CĐLH18N05.N06

CĐHD18N05.N06
13/11/2023 17g00 Thi lại Anh văn giao tiếp Vấn đáp

48 CĐHD18N06 14/11/2023 07g30 Hoạt náo trong du lịch Thực hành

49
CĐHD18N07

CĐHD18N08
14/11/2023 13g00 Hoạt náo trong du lịch Thực hành

50 CĐHD19N02 14/11/2023 07g30 Chính trị 60 phút

51 CĐLH19N02 14/11/2023 07g30 Chính trị 60 phút

52 CĐLH18N09 14/11/2023 09g00 Tổng quan du lịch 60 phút

53 CĐLH18N10 14/11/2023 09g00 Tổng quan du lịch 60 phút

54 CĐLH18N11 14/11/2023 10g30 Tổng quan du lịch 60 phút

55 CĐLH19N03 14/11/2023 10g30 Văn hóa Việt Nam 60 phút

56 CĐLH19N04 14/11/2023 13g00 Văn hóa Việt Nam 60 phút

57 CĐLH19N05 14/11/2023 14g30 Văn hóa Việt Nam 60 phút

58 CĐLH18N01 15/11/2023 07g30 Hoạt náo trong du lịch Thực hành

59 CĐLH18N02 15/11/2023 13g00 Hoạt náo trong du lịch Thực hành

60
PĐ_0223_NVHD

(Nhóm 1)
15/11/2023 13g00 Nghiệp vụ hướng dẫn Vấn đáp

61
PĐ_0223_NVHD

(Nhóm 2)
15/11/2023 17g30 Nghiệp vụ hướng dẫn Vấn đáp

62 CĐHD18N09 15/11/2023 07g30 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút



63 CĐHD18N10 15/11/2023 09g00 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

64 CĐHD18N11 15/11/2023 10g30 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

65 CĐHD18N12 15/11/2023 13g00 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

66 CĐHD18N13 15/11/2023 14g30 Nghiệp vụ nhà hàng 60 phút

67
CĐHD17N07

CĐHD17N08
16/11/2023 07g30 Nghiệp vụ hướng dẫn Vấn đáp

68 CĐLH17N09 16/11/2023 13g00 Nghiệp vụ hướng dẫn Vấn đáp

69 CĐLH19N01 16/11/2023 07g30 Pháp luật 60 phút

70 CĐLH19N02 16/11/2023 07g30 Pháp luật 60 phút

71 CĐLH19N03 16/11/2023 09g00 Pháp luật 60 phút

72 CĐLH19N04 16/11/2023 09g00 Pháp luật 60 phút

73 CĐHD19N05 16/11/2023 10g30 Pháp luật 60 phút

74 CĐHD19N06 16/11/2023 10g30 Pháp luật 60 phút

75 CĐHD19N07 16/11/2023 13g00 Pháp luật 60 phút

76 CĐHD19N08 16/11/2023 13g00 Pháp luật 60 phút

77 CĐLH19N09 16/11/2023 14g30 Pháp luật 60 phút

78 CĐLH19N10 16/11/2023 14g30 Pháp luật 60 phút

79 CĐLH19N11 16/11/2023 16g00 Pháp luật 60 phút

80 CĐLH19N12 16/11/2023 16g00 Pháp luật 60 phút

81 CĐLH17N10 17/11/2023 13g00 Nghiệp vụ hướng dẫn Vấn đáp

82 CĐLH19N01 21/11/2023 07g30 Tiến trình lịch sử Việt Nam 60 phút

83 CĐLH19N02 21/11/2023 07g30 Tiến trình lịch sử Việt Nam 60 phút

84 CĐLH19N03 21/11/2023 09g00 Tiến trình lịch sử Việt Nam 60 phút

85 CĐLH19N04 21/11/2023 09g00 Tiến trình lịch sử Việt Nam 60 phút

86 CĐHD19N03 21/11/2023 10g30 Văn hóa Việt Nam 60 phút

87 CĐHD19N04 21/11/2023 10g30 Văn hóa Việt Nam 60 phút

88 CĐHD19N05 21/11/2023 13g00 Văn hóa Việt Nam 60 phút

89 CĐHD19N06 21/11/2023 13g00 Văn hóa Việt Nam 60 phút



90 CĐHD19N07 21/11/2023 14g30 Văn hóa Việt Nam 60 phút

91 CĐHD19N08 21/11/2023 14g30 Văn hóa Việt Nam 60 phút

92 CĐLH18N03 22/11/2023 07g30 Hoạt náo trong du lịch Thực hành

93 CĐLH18N04 22/11/2023 13g00 Hoạt náo trong du lịch Thực hành

94 CĐLH19N03 22/11/2023 07g30 Văn hóa Việt Nam 60 phút

95 CĐLH19N04 22/11/2023 09g00 Văn hóa Việt Nam 60 phút

96 CĐLH19N05 22/11/2023 10g30 Văn hóa Việt Nam 60 phút

97
CĐHD18N09 - N13

CĐHD18N01-N04

98
CĐLH18N01.N02.N03.N04

CĐLH18N09.N10.N11

99 CĐHD18N01-N08 28/11/2023 07g30 Thi lại Nghiệp vụ lưu trú 60 phút

100 CĐHD18N09-N13 28/11/2023 07g30 Thi lại Nghiệp vụ lưu trú 60 phút

101 CĐHD19N01.N02 28/11/2023 09g00 Thi lại Các dân tộc Việt Nam 60 phút

102 CĐLH19N01.N02 28/11/2023 09g00 Thi lại Các dân tộc Việt Nam 60 phút

103 CĐHD19N03-N06 28/11/2023 10g30 Thi lại Các dân tộc Việt Nam 60 phút

104
CĐHD19N07.N08

CĐLH19N11
28/11/2023 10g30 Thi lại Các dân tộc Việt Nam 60 phút

105
CĐLH19N02

CĐHD19N02
28/11/2023 13g00 Thi lại Văn hóa Việt Nam 60 phút

106
CĐLH19N01

CĐHD19N01
28/11/2023 13g00 Thi lại Anh văn cơ bản 90 phút

107 CĐLH19N01-N04 28/11/2023 14g30 Thi lại Tổng quan du lịch 60 phút

108 CĐHD19N01-N04 28/11/2023 14g30 Thi lại Tổng quan du lịch 60 phút

109 CĐLH18N01-N05 28/11/2023 16g00 Thi lại Tôn giáo tín ngưỡng 60 phút

Ghi chú:

23/11/2023 08g00 Thi lại Kỹ năng giao tiếp 90 phút



(Đã ký)

Phan Bửu Toàn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

TRƯỞNG KHOA

1. Sinh viên có trách nhiệm theo dõi danh sách cấm thi, danh sách thi, danh sách thi lại, nội quy phòng thi và các thông 

báo liên quan để thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn của nhà trường về việc thi kết thúc môn.

2. Mọi thắc mắc về danh sách cấm thi, danh sách thi, danh sách thi lại, sinh viên phải có trách nhiệm liên hệ Văn Phòng 

Khoa để giải quyết tối thiểu trước 02 ngày của môn thi đó. Nhà trường sẽ không giải quyết trường hợp nào trễ thời gian 

quy định  trên.

3. Sinh viên xem danh sách thi trước ngày thi 05 ngày (các lớp thi lần 1), xem danh sách thi lại trước ngày thi 03 ngày trên 

trang web: https://tracuudiem.dulichsaigon.edu.vn/

4. Sinh viên có mặt tại phòng thi tối thiểu 15 phút trước khi giờ thi diễn ra.


